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	UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM 
TỈNH QUẢNG NAM

BAN CỨU TRỢ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Nam
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 04 /QĐ-MTTQ-BCT, ngày 5 /12/2014 
của Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Nam)


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Nam trong việc vận động, tiếp nhận, phân phối, quản lý và sử dụng tiền, hàng cứu trợ nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng xảy ra trong và ngoài tỉnh.
Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban Cứu trợ tỉnh 

1. Ban Cứu trợ tỉnh hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, tập thể bàn bạc, quyết định theo đa số.

2. Ban Cứu trợ tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp thực hiện tốt công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng tiền, hàng cứu trợ khắc phục hậu quả do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng; đảm bảo kịp thời, tập trung, thống nhất, đúng mục đích, đúng đối tượng và công khai theo Nghị định 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo (gọi tắt là Nghị định số 64/2008/NĐ-CP của Chính phủ) và Thông tư số 72/2008/TT-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo (gọi tắt là Thông tư số 72/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính).
Chương II

TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ CỦA BAN CỨU TRỢ TỈNH 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Ban Cứu trợ tỉnh 

1. Thành phần của Ban Cứu trợ tỉnh gồm: Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các thành viên:
a) Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Trưởng ban;

b) Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phụ trách Ban Phong trào: Phó Trưởng ban thường trực;

c) Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Phó Trưởng ban;
d) Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh: Phó Trưởng ban;

e) Các thành viên gồm: Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Sở Y tế; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam.
2. Thường trực Ban Cứu trợ tỉnh gồm: Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các Ủy viên Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

3. Tổ Giúp việc Ban Cứu trợ tỉnh gồm: Trưởng ban Phong trào, Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các cơ quan liên quan: Sở Tài chính; Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh và Phó Trưởng ban Phong trào và chuyên viên các Ban chuyên môn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Chức năng, nhiệm vụ của Tổ Giúp việc do Trưởng Ban Cứu trợ tỉnh quy định.

Điều 4. Nhiệm vụ của các thành viên Ban Cứu trợ tỉnh
1. Trưởng ban:
- Chỉ đạo xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Cứu trợ tỉnh và Thường trực Ban Cứu trợ tỉnh;

- Đại diện, liên hệ và làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Trực tiếp làm việc với các cá nhân, tổ chức, đơn vị đến cứu trợ và các cơ quan thông tấn báo chí;

- Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Cứu trợ tỉnh; các buổi làm việc giữa Ban Cứu trợ tỉnh với Tỉnh ủy, UBND tỉnh;

- Là Chủ tài khoản thứ nhất của Ban Cứu trợ tỉnh;
- Ký các quyết định phân bổ tiền, hàng cứu trợ của Ban Cứu trợ tỉnh.
2. Phó Trưởng ban thường trực: 

- Được Trưởng Ban Cứu trợ tỉnh ủy quyền làm chủ tài khoản thứ hai của Ban Cứu trợ tỉnh;

- Chuẩn bị nội dung các cuộc họp; xây dựng kế hoạch kêu gọi, vận động, tiếp nhận, dự kiến phân phối tiền, hàng cứu trợ; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động động cứu trợ trong phạm vi toàn tỉnh;

- Chủ động tiếp nhận thông tin liên quan đến công tác vận động, tiếp nhận, quản lý và phân phối tiền, hàng cứu trợ.

- Trực tiếp phụ trách công tác tiếp nhận, quản lý tiền, hàng cứu trợ tại cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

- Thay mặt Trưởng Ban Cứu trợ tỉnh triệu tập, chủ trì các cuộc họp, ký các văn bản của Ban Cứu trợ tỉnh khi được Trưởng ban uỷ quyền.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Cứu trợ tỉnh phân công;
3. Phó Trưởng ban là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh:

- Tham gia đón, tiếp các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp đến cứu trợ;

- Theo dõi kết quả vận động cứu trợ; tham gia các kế hoạch triển khai vận động, dự kiến phân phối tiền, hàng cứu trợ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Cứu trợ phân công.

4. Phó Trưởng ban là Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh:

Giúp Ban Cứu trợ tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện cứu trợ nhân dân và các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng đảm bảo sự phù hợp với chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và người có công với cách mạng;

5. Các thành viên là Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: 

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban Cứu trợ và Thường trực Ban Cứu trợ tỉnh để quyết định việc giải ngân nguồn Quỹ cứu trợ;

- Tham gia đón, tiếp các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp đến cứu trợ; 

- Tham gia cùng các Đoàn đi cứu trợ tại các địa phương;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban Cứu trợ tỉnh phân công.

6. Thành viên là Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh:

Có trách nhiệm phối hợp, thông tin kịp thời kết quả vận động, tiếp nhận, phân phối tiền, hàng cứu trợ trong hệ thống Hội Chữ thập đỏ các cấp về Thường trực Ban Cứu trợ tỉnh.
7. Thành viên là Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh:

Có trách nhiệm trình các văn bản của Ban Cứu trợ tỉnh liên quan đến công tác cứu trợ cho lãnh đạo UBND tỉnh, là cầu nối trực tiếp giữa lãnh đạo UBND tỉnh với Trưởng Ban Cứu trợ tỉnh.

8. Thành viên là lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh:

- Hướng dẫn việc quản lý tài chính theo quy định tại Nghị định số 64/2008/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 72/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính;

- Phối hợp kiểm tra, giám sát thu, chi tiền, hàng cứu trợ cho nhân dân và các địa phương, đơn vị bị thiệt hại do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng;

- Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn Ban Cứu trợ các cấp quyết toán kinh phí cứu trợ theo quy định của pháp luật; tham mưu UBND tỉnh đảm bảo kinh phí hoạt động của Ban Cứu trợ tỉnh.
9. Thành viên là lãnh đạo Sở Y tế:

Giúp Ban Cứu trợ tỉnh tiếp nhận, phân phối các trang thiết bị, thuốc và vật tư y tế; kiểm tra, hướng dẫn các địa phương xử lý các vấn đề liên quan về dịch bệnh do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng gây ra.

10. Thành viên là Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước:

Đảm bảo việc nhập tiền vào Kho bạc cũng như giải ngân quỹ cứu trợ một cách nhanh chóng, kịp thời (kể cả trong trường hợp khẩn cấp) để phục vụ công tác cứu trợ. Tham gia theo dõi, giám sát việc thu, chi nguồn quỹ cứu trợ đã vận động được.
11. Thành viên là Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

Thông tin kịp thời cho Ban Cứu trợ tỉnh về tình hình thiệt hại thuộc lĩnh vực do ngành phụ trách; đề xuất hỗ trợ giống, cây trồng, vật tư nông nghiệp để giúp nông dân khôi phục sản xuất.
12. Thành viên là Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh:
Kịp thời thông tin cho Ban Cứu trợ tỉnh về tình hình thiên tai, thiệt hại do thiên tai để phục vụ các hoạt động vận động, phân phối tiền, hàng cứu trợ.

13. Thành viên là lãnh đạo Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam: 

 Tổ chức đưa tin, tuyên truyền, phổ biến kịp thời các hoạt động liên quan đến công tác kêu gọi, vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng tiền, hàng cứu trợ và công tác khắc phục hậu quả do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng gây ra.
14. Thành viên là Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Tổ trưởng Tổ giúp việc:

- Tham mưu nội dung các cuộc họp, kế hoạch kêu gọi, vận động, tiếp nhận và đề xuất phương án phân phối tiền, hàng cứu trợ cho Ban Cứu trợ tỉnh quyết định;

- Trực tiếp phụ trách Tổ giúp việc tổ chức tiếp nhận, theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình tiếp nhận, quản lý, phân phối tiền, hàng cứu trợ ở tỉnh và các địa phương;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban, các Phó ban phân công
15. Khi Ban Cứu trợ triệu tập các cuộc họp, các thành viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ; trường hợp vắng mặt vì lý do chính đáng thì được uỷ quyền cho người khác có trách nhiệm tham dự.
Chương III

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CỨU TRỢ TỈNH

Điều 5. Tổ chức kêu gọi, vận động, tiếp nhận, phân phối tiền, hàng cứu trợ
 1. Khi thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng xảy ra gây thiệt hại lớn về người, tài sản, phương tiện sản xuất của nhân dân trong và ngoài tỉnh thì tuỳ theo mức độ, phạm vi thiệt hại, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh-Trưởng Ban Cứu trợ tỉnh tổ chức kêu gọi, vận động cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ tiền, hàng cứu trợ theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ.

2. Việc tiếp nhận, phân phối và sử dụng tiền, hàng cứu trợ của Ban Cứu trợ tỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 9, 10, 11 Nghị định số 64/2008/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 72/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Điều 6. Thực hiện chế độ thông tin, kiểm tra, giám sát
1. Ban Cứu trợ tỉnh chủ động phối hợp với UBND tỉnh và Ban Cứu trợ cấp huyện nắm bắt tình hình thiệt hại và kết quả thực hiện công tác cứu trợ trên địa bàn tỉnh.

2. Ban Cứu trợ tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng thông tin rộng rãi về nội dung, mục đích, ý nghĩa của đợt vận động; thời gian, địa chỉ, số hiệu tài khoản tiếp nhận; tình hình phân phối và sử dụng tiền, hàng cứu trợ; danh sách các tổ chức, cá nhân đóng góp ủng hộ nhân dân, địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng.

3. Định kỳ hoặc đột xuất Ban Cứu trợ tỉnh tiến hành kiểm tra Ban Cứu trợ các cấp và các cá nhân, đơn vị tiếp nhận cứu trợ về kết quả thực hiện công tác cứu trợ để đánh giá, rút kinh nghiệm; tổng hợp, báo cáo về Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan theo quy định.

4. Ban Cứu trợ tỉnh tổ chức họp thường kỳ 6 tháng/lần và họp đột xuất khi cần thiết.
Điều 7. Quản lý tài chính, chế độ báo cáo

Ban Cứu trợ tỉnh thực hiện công tác quản lý tài chính và chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 64/2008/NĐ-CP của Chính phủ và mục 7, 8 Thông tư số 72/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Điều 8. Công khai tiền, hàng cứu trợ
Ban Cứu trợ tỉnh thực hiện việc công khai chi tiết số tiền, hàng của từng tổ chức, cá nhân đã đóng góp; số tiền, hàng đã chuyển cho các địa phương; số tiền, hàng còn dư tại thời điểm công khai; công khai đối tượng, chính sách hỗ trợ, mức hỗ trợ cho các đối tượng trên trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (www.ubmttqvn.quangnam.gov.vn) và các cơ quan thông tấn báo chí địa phương.
Điều 9. Điều kiện đảm bảo hoạt động của Ban Cứu trợ tỉnh
1. Kinh phí hoạt động của Ban Cứu trợ tỉnh do ngân sách Nhà nước đảm bảo và thực hiện theo quy định tài chính hiện hành.

2. Các cơ quan, đơn vị có người tham gia thành viên Ban Cứu trợ tỉnh tạo điều kiện thuận lợi và giải quyết các chế độ theo quy định để thành viên đại diện cơ quan mình tham gia thực hiện tốt công tác cứu trợ.

3. Ban Cứu trợ tỉnh được sử dụng con dấu của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam trong quá trình hoạt động. Văn phòng làm việc của Ban Cứu trợ tỉnh đặt tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 

Địa chỉ: Số 14, Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại: 0510.3852556; Fax: 0510.3811245; email: cuutroquangnam@gmail.com. 
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN
Điều 10. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Các tổ chức, đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác cứu trợ được Ban Cứu trợ tỉnh đề nghị cơ quan có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

2. Những trường hợp vi phạm Quy chế này và quy định của pháp luật về cứu trợ thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Sửa đổi, bổ sung Quy chế
Trong quá trình thực hiện Quy chế này nếu có phát sinh vướng mắc, bất cập thì Ban Cứu trợ tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
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